
     UBND TỈNH HOÀ BÌNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                      

       Số:         /QĐ-SGD&ĐT                                    Hoà Bình, ngày      tháng 11 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đội ngũ Báo cáo viên Bồi dưỡng thường xuyên  

cán bộ quản lý, giáo viên trung học các chương trình 1,2 năm học 2023-2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH                                

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình;  

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục 

thường xuyên; Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo 

viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên 

trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-

BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế 

hoạch số 2110/KH-SGD&ĐT-TrH ngày 26/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên trung học, giáo dục thường 

xuyên năm học 2023-2024, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Thành lập đội ngũ Báo cáo viên Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản 

lý, giáo viên trung học các chương trình 1,2 năm học 2023-2024 và cử các ông, bà 

(có tên trong danh sách kèm theo) tham gia làm báo cáo viên. 

Điều 2. Các báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành 

và sự phân công của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; được công nhận hoàn thành 

bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023-2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện và thành phố, Thủ trưởng các đơn 

vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết          

định này./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Giám đốc, các PGĐ Sở;                                     

- Như điều 3; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, TrH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Thị Hường 
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DANH SÁCH 

Báo cáo viên Bồi dưỡng thường xuyên cấp Trung học năm học 2023-2024 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGD&ĐT ngày       /11/2023 của Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

1. Cấp THCS 

TT Họ và tên 
Môn học  

phụ trách 
Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Trịnh Đình Thành Toán + CBQL Phó Hiệu trưởng-THCS Kim Đồng, Tân Lạc 

2 Phạm Thị Lan Toán + CBQL Phó Hiệu trưởng-THCS Đồng Tiến, Tp Hòa Bình 

3 Bùi Thị Dần Toán Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình 

4 Dương Thị Bích Thuỳ Toán Trường PT DTBT TH&THCS Noong Luông 

5 Nguyễn Thị Hằng Toán Trường THCS Bảo Hiệu, Yên Thủy 

6 Phạm Thị Ngọc Toán Trường TH&THCS Vụ Bản, Lạc Sơn 

7 Nguyễn Thị Việt Hòa Toán Trường THCS thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy 

8 Bùi Thanh Sơn Toán Trường THCS Lý Tự Trọng, Tp Hòa Bình 

9 Đinh Thủy Thanh Ngữ văn  Trường TH&THCS Phong Phú, Tân Lạc 

10 Đỗ Thị Thắm Ngữ văn Trường TH&THCS Vụ Bản, Lạc Sơn 

11 Bùi Thị Hường Ngữ văn Trường TH&THCS Đú Sáng B, Kim Bôi 

12 Bùi Thị Mai Ngữ văn Trường THCS Thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy 

13 Nguyễn Thị Hương Ngữ văn Trường THCS Thị trấn Mai Châu, Mai Châu 

14 Phan Thị Nhạn Ngữ văn Trường THCS thị trấn Đà Bắc, Đà Bắc 

15 Nguyễn Thị Thu Hiền Ngữ văn Trường THCS Hữu Nghị, Tp Hòa Bình 

16 Nguyễn Thị Huyền Thanh Ngữ văn Trường THCS Sông Đà, Tp Hòa Bình 

17 Phạm Thị Ngọc Thu Tiếng Anh Trường THCS thị trấn Cao Phong, Cao Phong 

18 Phạm Thị Thanh Hoa Tiếng Anh Trường THCS Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình 

19 Trần Thị Nhài Tiếng Anh Trường TH&THCS Võ Thị Sáu, Tp Hòa Bình 

20 Bùi Thị Minh Hải Tiếng Anh Trường THCS Kim Đồng, Tân Lạc 

21 Dương Thị Hoài Vật lý Trường TH&THCS Phú Lương, Lạc Sơn 

22 Đỗ Thị Bích Thảo Vật lý Trường TH&THCS Phú Vinh, Tân Lạc 

23 Nguyễn Hồng Hạnh Vật lý Trường TH&THCS Yên Phú, Lạc Sơn 

24 Lại Anh Việt Vật lý Trường THCS Sông Đà, Tp Hòa Bình 

25 Đỗ Thị Bích Thảo Hoá học Trường THCS Kim Đồng, Tân Lạc 

26 Bùi Thị Phương Hoá học Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cao Phong 

27 Nguyễn Thị Bích Ngọc Hoá học Trường THCS thị trấn Đà Bắc, Đà Bắc 

28 Đào Văn Chung Hoá học Trường TH&THCS Cư Yên, Lương Sơn 

29 Đỗ Thị Tuyết Sinh học + CBQL Phó Hiệu trưởng-TH&THCS Hưng Thi, Lạc Thủy 

30 Nguyễn Trường Sơn Sinh học + CBQL Phó Hiệu trưởng-TH&THCS Phúc Tiến, Tp Hòa Bình 

31 Nguyễn Thị Linh  Sinh học Trường THCS Yên Lạc, Yên Thủy 

32 Mai Thị Lệ Thúy Sinh học Trường THCS Kim Đồng, Tân Lạc 

33 Nguyễn Thị Hằng Sinh học Trường PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn 

34 Nguyễn Trọng Thạch Công nghệ + CBQL Phó Hiệu trưởng-TH&THCS Cửu Long, Lương Sơn 

35 Nguyễn Phương Diện Công nghệ Trường THCS Thị trấn Bo, Kim Bôi 

36 Hà Thị Phung Công nghệ Trường THCS Thị trấn Mai Châu, Mai Châu 

37 Nguyễn Mạnh Thắng Công nghệ Trường TH&THCS Yên Mông, Tp Hòa Bình 

38 Lê Thị Nhàn  Lịch sử + CBQL Phó Hiệu trưởng-TH&THCS Cao Sơn, Đà Bắc 

39 Trần Thị Thu Hường Lịch sử Trường THCS Thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy 
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40 Hoàng Thị Trang Nhung Lịch sử Trường TH&THCS Ngọc Sơn, Lạc Sơn 

41 Vũ  Hồng Nhung Lịch sử Trường TH&THCS Phong Phú,  Tân Lạc 

42 Phùng Thị Huế  Lịch sử Trường TH&THCS Võ Thị Sáu, Tp Hòa Bình 

43 Mai Thị Hoạt  Địa lý Trường TH&THCS Vụ Bản, Lạc Sơn 

44 Lê Thị Nhung Địa lý Trường TH&THCS Tân Sơn, Mai Châu 

45 Nguyễn Phương Thảo Địa lý Trường PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn 

46 Bùi Thị Lành Địa lý Trường TH&THCS Sơn Thủy, Kim Bôi 

47 Nguyễn Thị Xuân Địa lý Trường TH&THCS Thống Nhất, Tp Hòa Bình 

48 Xa Văn Thắng GDCD + CBQL  Phó Hiệu trưởng- THCS TT Cao Phong, Cao Phong 

49 Trần Thị Hồng Nhung Giáo dục công dân Trường THCS Yên Lạc, Yên Thủy 

50 Đặng Tố Mai Giáo dục công dân Trường THCS thị trấn Đà Bắc, Đà Bắc 

51 Nguyễn Kim Cúc Giáo dục công dân Trường TH&THCS Võ Thị Sáu, Tp Hòa Bình 

52 Bùi Thị Khuê Giáo dục công dân Trường THCS Sông Đà, thành phố Hòa Bình  

53 Hà Thái Linh Âm nhạc + CBQL Phó Hiệu trưởng-TH&THCS Đồng Bảng, Mai Châu 

54 Nguyễn Mạnh Thắng Âm nhạc Trường TH&THCS Đông Phong, Cao Phong 

55 Nguyễn Thị Phương Thảo Âm nhạc Trường TH&THCS Cao Dương, Lương Sơn 

56 Nguyễn Thị Kiều Trang Âm nhạc Trường THCS Sông Đà, Tp Hòa Bình 

57 Trần Thị Lý Mỹ thuật Trường THCS thi trấn Chi Nê, Lạc Thủy 

58 Nguyễn Trung Sơn Mỹ thuật Trường THCS Phú Lương, Lạc Sơn 

59 Nguyễn Tiến Sỹ Mỹ thuật Trường TH&THCS Nam Sơn, Tân Lạc 

60 Bùi Thị Phương Anh Mỹ thuật Trường TH&THCS Võ Thị Sáu, Tp Hòa Bình 

61 Bùi Văn Thiện Giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình 

62 Trần Mạnh Hùng Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Cửu Long, Lương Sơn 

63 Hoàng Minh Đức Giáo dục thể chất Trường THCS thị trấn Cao Phong, Cao Phong 

64 Bùi Văn Hòa Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Văn Nghĩa, Lạc Sơn 

65 Ngô Thị Thùy Hương HĐTN, HN Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình 

66 Lê Thị Thu Trang HĐTN, HN Trường TH&THCS Phong Phú, Tân Lạc 

67 Bùi Thị Kiều Dung Tin học Trường THCS Yên Lạc, Yên Thủy 

68 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tin học Trường TH&THCS Thịnh Lang, TP Hòa Bình 

69 Tăng Bá Tuấn  Tin học Trường PT DTNT THCS&THPT B Mai Châu 

70 Lê Quang Hòa  Tin học Trường THCS thị trấn Cao Phong, Cao Phong 
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2. Cấp THPT 

TT Họ và tên 
Môn học  

phụ trách 
Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Trần Văn Minh Toán + CBQL Phó Hiệu trưởng trường THPT Quyết Thắng 

2 Phạm Duy Hưng GDTC + GDQP-AN  

+ CBQL 
Phó Hiệu trưởng trường THPT Lương Sơn 

3 Đào Tuấn Anh Toán Trường THPT 19/5-Kim Bôi 

4 Lưu Công Hoàn Toán Trường THPT Lương Sơn 

5 Đặng Lan Phương Toán Trường THPT Lạc Thủy 

6 Vũ Thị Ánh Tuyết GDTC + GDQP-AN Trường THPT Công Nghiệp 

7 Nguyễn Tùng Tân Công nghệ Trường THPT Lạc Thuỷ C 

8 Nguyễn Tiến Tùng Công nghệ Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

9 Nguyễn Thị Thu Hà Sinh học Trường THPT Lương Sơn 

10 Vũ Huyền Trang Sinh học Trường THPT Mai Châu 

11 Đinh Thị Thu Trang Địa lý Trường THPT Công Nghiệp 

12 Vũ Xuân Thanh Địa lý Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

13 Diệp Thị Tình Hoá học  Trường PT DTNT THPT tỉnh 

14 Lương Ngọc Thuyết Hoá học Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

15 Phạm Thị Minh Tiếng Anh Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

16 Phạm Thị Thanh Huyền Tiếng Anh Trường THPT Yên Thủy A 

17 Đặng Thị Minh Phương Vật lý Trường THPT Kim Bôi 

18 Nguyễn Thị Minh Thùy Vật lý Trường PT DTNT THPT 

19 
Lê Thị Hồng Hạnh Giáo dục công dân 

(GDKT&PL) 

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

20 
Cao Thị Tình Giáo dục công dân 

(GDKT&PL) 

Trường THPT 19/5-Kim Bôi 

21 Đỗ Thị Thanh Huyền Lịch sử Trường THPT Lạc Long Quân 

22 Nguyễn Thị Hồng Thanh Lịch sử Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

23 Vũ Thị Hằng Ngữ văn Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 

24 Nguyễn Thị Phượng Ngữ văn Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh  

25 Lê Kim Ngân Ngữ văn Trường THPT Công Nghiệp 

26 Trần Thị Minh Chiến Ngữ văn Trường THPT Kỳ Sơn 

27 Trần Thị Phương Thảo Tin học Trường THPT Lương Sơn 

28 Bùi Thị Như Quỳnh Tin học Trường THPT Công Nghiệp 

29 Nguyễn Thị Ngọc Liên HĐTN-HN Trường THPT Công Nghiệp 

30 Đồng Thị Hải Giang HĐTN-HN Trường THPT Lạc Long Quân 
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